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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084205010273 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHÂU THANH AN Nam 02/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.12  

2 084305008509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ TRÂM ANH Nữ 20/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.71  

3 084204003622 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN HOÀNG ÂN Nam 07/06/2004 TRÀ VINH Kinh 6.59  

4 084205000884 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THANH ÂN Nam 09/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.32  

5 084205006179 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH GIA BẢO Nam 20/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.03  

6 084205003646 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH GIA BẢO Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

7 084205011342 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG THÁI BÌNH Nam 24/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.82  

8 084305011930 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MINH CHI Nữ 24/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  

9 084205008163 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VANG DANH Nam 10/05/2005 TRÀ VINH Kinh 5.84  

10 084205008378 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN DIỆP Nam 20/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.53  

11 084204005233 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DUY Nam 01/07/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.21  

12 084205011570 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HUỲNH TRƯỜNG DUY Nam 06/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.63  

13 084205002734 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀNG ĐỊNH Nam 13/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.28  

14 084205007167 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG VĂN ĐỜI Nam 30/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.08  

15 087205008306 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ HẢI Nam 23/03/2005 ĐỒNG THÁP Kinh 5.88  

16 084305009201 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY HẰNG Nữ 09/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.10  

17 084205011276 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRANG TẤN HIỆP Nam 16/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.55  

18 084205010765 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THIỆN HIẾU Nam 07/03/2005 TRÀ VINH Kinh 7.85  

19 084205001564 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRUNG HIẾU Nam 27/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.50  

20 084205011396 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HÀ TRUNG HIẾU Nam 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.09  

21 084305005915 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG NHƯ HUỲNH Nữ 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.10  

22 084204000930 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH KHA Nam 20/04/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.58  

23 084205010033 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC HOÀNG KHANG Nam 22/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

24 084205001551 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH DUY KHÁNH Nam 09/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.71  



TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh Giới tính Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 
Điểm 
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25 084205006612 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VŨ PHƯƠNG KHÁNH Nam 20/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.73  

26 084205011374 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHÓ ANH KIỆT Nam 14/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.16  

27 089094019924 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CHAU SÓC KONE Nam 15/01/1994 AN GIANG Khơ Me 8.44  

28 091096017066 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DANH ĐÔ LA Nam 16/07/1996 KIÊN GIANG Khơ Me 8.10  

29 084305006957 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG MỸ Nữ 20/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.40  

30 084305001634 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRỊNH THỊ VI NA Nữ 18/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.82  

31 084205005772 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH NAM Nam 30/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.31  

32 084205008692 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÂM NANG Nam 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.51  

33 084305005088 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NARI Nữ 24/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.81  

34 084305009277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THÚY NGA Nữ 11/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.70  

35 084305001643 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH NGÂN Nữ 03/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.07  

36 084205010794 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH VĂN NGOAN Nam 31/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.83  

37 084203007080 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN TRUNG NGUYÊN Nam 14/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

38 084204010236 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỐC NHÂN Nam 11/05/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.75  

39 084304010007 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HỒNG NHƯ Nữ 20/07/2004 TRÀ VINH Kinh 5.08  

40 084305006996 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ THÚY OANH Nữ 08/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

41 084205008568 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CAO PHONG Nam 03/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.97  

42 084204009129 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN BÁ PHONG Nam 05/07/2004 TRÀ VINH Kinh 7.62  

43 084205001562 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG PHÚC Nam 22/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.17  

44 084205005949 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN VỈNH PHƯƠNG Nam 02/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.87  

45 084205007768 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VÂN QUÍ Nam 25/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.75  

46 052304016377 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN Nữ 07/05/2004 BÌNH ĐỊNH Kinh 5.91  

47 084204005362 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG SANG Nam 01/10/2004 TRÀ VINH Kinh 8.33  

48 084204010700 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM VĂN TÂM Nam 15/08/2004 TRÀ VINH Kinh 5.85  

49 084204006621 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THÀNH TÂM Nam 13/06/2004 TRÀ VINH Kinh 5.04  

50 084098000239 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC THANH Nam 10/11/1998 TRÀ VINH Khơ Me 7.35  

51 084205001555 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THIỆN Nam 14/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

52 084205005868 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ CHÍ THIỆN Nam 24/05/2005 TRÀ VINH Kinh 6  

53 084205005025 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN QUỐC TOÀN Nam 21/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.35  

54 084305005153 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ NGỌC TRANG Nữ 01/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.06  
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55 084304007414 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ NGỌC TRÂN Nữ 23/11/2004 TRÀ VINH Kinh 5.72  

56 084305005622 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUẾ TRÂN Nữ 26/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.55  

57 084305005431 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐOÀN THỊ NGỌC TRINH Nữ 19/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

58 084205008332 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH SÌ TRUM Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.62  

59 084205008301 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH TRUNG Nam 25/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.04  

60 084205009346 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN VĂN TÚ Nam 17/01/2005 TRÀ VINH Kinh 5.62  

61 084205010287 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC TUẤN Nam 29/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.18  

62 084305010577 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ THANH TUYỀN Nữ 30/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

63 084305003644 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LAI THỊ KIM TUYỀN Nữ 05/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.22  

64 084305006771 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ MỸ VÂN Nữ 03/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.17  

65 084305009911 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ Ý Nữ 07/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.14  

66 084205007418 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THÀNH Ý Nam 31/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.60  

67 084305002425 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC YẾN Nữ 09/08/2005 SÓC TRĂNG Kinh 5.75  

 

Danh sách gồm: 67 thí sinh 


